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	QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ 6
_______
ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội,  ngày 13  tháng 11 năm 2009


BÁO CÁO TỔNG HỢP THẢO LUẬN Ở TỔ 

về Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi)
____________
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Phiên họp chiều ngày 10 tháng 11 năm 2009, Quốc hội đã thảo luận tổ về dự án Luật Ngân hàng Nhà nước (sửa đổi), đã có 103 đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp vào dự án Luật. Sau đây, Đoàn thư ký kỳ họp xin báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật này.

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Dự thảo Luật NHNN đã được tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp qua nhiều lần thảo luận, vì vậy các nội dung của Dự thảo Luật cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Nhiều ý kiến nhất trí với Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế, đồng tình về sự cần thiết phải ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước. Một số ý kiến cho rằng Dự thảo Luật chưa thể hiện được đầy đủ tinh thần chỉ đạo trong Thông báo 191 của Bộ Chính trị, đồng thời đề nghị cần làm rõ hơn tác động tích cực của việc ban hành Luật NHNN (sửa đổi) về các phương diện như phân định thẩm quyền (giữa Quốc hội, Chính phủ và NHNN), việc quản lý và hoạt động của các tổ chức tín dụng… Cũng có ý kiến đề nghị cần xem xét kỹ chức năng, vai trò của NHNN vì đây là tổ chức đặc biệt có tính hệ thống cao, được vận hành linh hoạt và chặt chẽ.
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về vị trí của Ngân hàng Nhà nước (Điều 2)

- Nhiều ý kiến đồng tình với quy định của dự thảo Luật vì việc giữ nguyên địa vị pháp lý của NHNN như hiện nay là phù hợp với thể chế chính trị và trình độ phát triển, mức độ hội nhập của nền kinh tế, phù hợp với quy định của các luật khác (như Luật Tổ chức Chính phủ). Việc xây dựng Ngân hàng Trung ương theo hướng hiện đại, theo đó, NHNN là cơ quan độc lập quá xa vời và không phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ngoài ra, nếu tổ chức lại NHNN theo mô hình này thì cũng đồng nghĩa với việc phải sửa Luật Tổ chức Chính phủ, trong khi đó, Quốc hội đã nhất trí rằng để sửa đổi những Luật này thì trước hết phải sửa Hiến pháp. 

- Một số ý kiến đề nghị nên sửa đổi, nâng cao mô hình, tăng tính thẩm quyền của NHNN theo hướng độc lập có lộ trình, là một NHTƯ hiện đại, cùng với dự báo xu hướng phát triển để chuyển đổi đáp ứng với nền kinh tế chuyển đổi hiện nay, cần nâng cao trách nhiệm của Thống đốc NHNN.

- Có ý kiến đề nghị giải thích tính chủ động, độc lập cao của NHNN được hiểu như thế nào? Độc lập ở các yếu tố thể chế, nhân sự, hoạch định chính sách tiền tệ… Nên có sự giới hạn về tính độc lập của NHNN. Cũng có ý kiến cho rằng cần có quy định về mối quan hệ giữa Chính phủ và NHNN để bảo đảm NHNN có tính độc lập hơn. Dự thảo chưa quy định về mối quan hệ điều tiết vĩ mô giữa Chính phủ và NHNN.
- Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “có vốn pháp định thuộc sở hữu Nhà nước” tại Khoản 2 điều này cũng như bỏ Điều 45 của Dự thảo Luật vì cho rằng NHNN là cơ quan hành chính Nhà nước, không nên quy định về vốn pháp định. Một số ý kiến khác cho rằng NHNN vừa thực hiện chức năng quản lý Nhà nước (cơ quan ngang bộ), vừa mang tính chất kinh doanh; vậy cần cân nhắc vai trò, chức năng của NHNN. Việc xác định vị trí của NHNN thực hiện 2 chức năng quản lý Nhà nước và hoạt động kinh doanh thể hiện sự mâu thuẫn, lúng túng trong dự thảo.

Ngoài ra, còn có các loại ý kiến như sau:

- Đề nghị cần nhấn mạnh vị trí, vai trò của NHNN là NHTƯ của Việt Nam. 

- Đề nghị sửa cụm từ “cơ quan ngang bộ” thành “cơ quan thuộc Chính phủ”.

- Đề nghị không cần quy định là “cơ quan ngang Bộ”.
- Đề nghị không cần quy định NHNN có trụ sở chính tại thủ đô Hà Nội.
- Đề nghị xem lại khoản 3 Điều này có phù hợp với Chương III không.
2. Về mục tiêu của CSTT (Điều 4)

- Nhiều ý kiến nhất trí với báo cáo thẩm tra của UBKT, theo đó Mục tiêu của CSTT là nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

- Một số ý kiến cho rằng cần làm rõ hơn nữa mục tiêu “ổn định giá trị đồng tiền”, quy định của Điều này giống việc giải thích từ ngữ, cần nói rõ nội dung của chính sách tiền tệ, cần quy định rõ chính sách tiền tệ quốc gia là gì, cơ quan nào xây dựng.
- Có ý kiến cho rằng không nên đưa CSTT quốc gia vào quy định tại luật này vì CSTT quốc gia là do QH quyết định, NHNN chỉ thực hiện.
- Có ý kiến đề nghị xem xét quy định vấn đề ổn định tỷ giá đồng tiền Việt Nam so với các ngoại tệ khác.
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ CSTT quốc gia là chính sách đặc biệt quan trọng trong chính sách kinh tế.
3. Về phân định chức năng của Quốc hội, Chính phủ và NHNN trong việc hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ (Điều 5)

- Nhiều ý kiến nhất trí với báo cáo thẩm tra của UBKT, theo đó,  Quốc hội cần quyết định chỉ tiêu lạm phát hàng năm, cần làm rõ hơn nữa thẩm quyền của Chính phủ và thẩm quyển của NHNN.

- Có ý kiến đề nghị nếu quy định QH quyết định mức lạm phát theo từng thời kỳ thì phải làm rõ “thời kỳ” này là bao lâu? Đồng thời cần làm rõ chỉ tiêu lạm phát và mức lạm phát định hướng để 2 nội dung này không trùng lắp.

- Có ý kiến cho rằng cần làm rõ những vấn đề chung và những vấn đề cụ thể. Quốc hội quyết định những mục tiêu, nội dung chủ yếu còn những mục tiêu cụ thể do NHNN đưa ra. Việc QH quyết định mức lạm phát hàng năm là rất khó và không có hiệu quả cao. Ở các nước thì QH quyết định lạm phát định hướng trong khoảng 3-5 năm. Hiện nay, chưa có cơ sở để QH quyết định mức lạm pháp cho từng thời kỳ. Nếu QH quyết định chỉ tiêu cho cả giai đoạn dài thì có hợp lý không? Dự thảo Luật cần làm rõ vấn đề này. Một nguyên tắc chung là NHNN xây dựng chương trình chung và thông qua Chính phủ. Những quyết định liên quan đến lãi suất và tỷ giá cần được cân đối với những chính sách khác.
- Có ý kiến đề nghị giải thích đề xuất của UBKT nên đi theo hướng cụ thể (báo cáo thẩm tra) hay chung chung (dự thảo của Chính phủ)? Mục tiêu của chính sách tiền tệ là ai quyết? Chính phủ quy định khung lãi suất, tỷ giá là đi ngược xu hướng tiến bộ trong luật hiện hành, lãi suất và tỷ giá gắn với thị trường, từng bước được tự do hóa. Đã bỏ lãi suất cơ bản thì không nên quy định khung lãi suất.

-  Có ý kiến cho rằng việc phân định thẩm quyền của QH, CP và NHNN như quy định của dự thảo luật làm mất đi ý nghĩa của việc xác định chỉ tiêu. Đề nghị quy định theo hướng :

+ Mục tiêu, chỉ tiêu lạm phát do QH quyết định.

+ Các biện pháp điều hành do Chính phủ quyết định.

+ Ngân hàng Nhà nước thực hiện các chính sách để đạt được mục tiên.

Ngoài ra còn có các ý kiến sau:

- Đề nghị làm rõ Quốc hội quyết định chính sách tiền tệ quốc gia không chỉ quy định mức lạm phát. 

- Có ý kiến cho rằng dự thảo luật chưa có sự đồng nhất giữa thẩm quyền của Chính phủ và NHNN trong điều hành CSTT quốc gia.
- Đề nghị cần làm rõ thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng CP.
- Đề nghị bỏ khoản 2 Điều 5 của Dự thảo. Đề nghị gộp khoản 1 và khoản 2 Điều 5 thành một khoản.
- Dự thảo sửa đổi dài dòng, đề nghị quy định như luật hiện hành.
- Đề nghị sửa cụm từ “thanh toán quốc gia” thành “thanh toán tiền tệ quốc gia” tại Điều 3; đề nghị sửa cụm từ “điều hành chính sách” thành “điều hành tiền tệ” tại Điều 5; đề nghị bỏ từ “chính sách” tại khoản 3 Điều 5 ; 
- Quy định của Điều này chưa đạt yêu cầu cụ thể hóa quy định tại khoản 4 Điều 84 Hiến pháp.
- Nếu quy định như Điều này thì nhiều Luật khác cũng cần phải sửa, ví dụ Luật Tổ chức Quốc hội.

- Quy định của Điều này không thống nhất với Điều 7 Luật quản lý nợ công.
4. Về Hội đồng chính sách tiền tệ 

- Nhiều ý kiến cho rằng CSTT là vấn đề hết sức quan trọng, vì vậy đồng tình với đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về việc thành lập Hội đồng chính sách tiền tệ trong NHNN với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực này, giúp đưa ra những chính sách thận trọng hơn. 
Một số ý kiến đề nghị việc thành lập Hội đồng CSTT phải do Chính phủ đảm nhiệm. Cần làm rõ chức năng của Hội đồng này, chỉ nên thực hiện CSTT, hỗ trợ Thống đốc triển khai các hoạt động. Hội đồng có thể bao gồm lãnh đạo các ngân hàng và/hoặc các chuyên gia. Cũng có ý kiến cho rằng Hội đồng CSTT có thể có quyền đề xuất kiến nghị lên Chính phủ, Quốc hội. Ý kiến khác nhất trí với việc thành lập Hội đồng chính sách tiền tệ và giao cho NHNN, nhưng trong luật cần quy định rõ tiêu chuẩn, thành phần, đối tượng của Hội đồng này để làm căn cứ cho Thống đốc quyết định.
- Có ý kiến cho rằng cần duy trì Hội đồng tư vấn chính sách tài chính-tiền tệ quốc gia để có trách nhiệm giám sát hoạt động của NHNN. Đồng thời đồng ý để Thống đốc có quyền thành lập các ban, hội đồng tư vấn.
- Có ý kiến cho rằng nên tăng cường quyền hạn cho Thống đốc NHNN và không cần thành lập Hội đồng CSTT. Nên giao cho NHNN việc quyết định có thành lập Hội đồng chính sách tiền tệ hay không, mà không quy định trong luật về việc thành lập Hội đồng này.
5. Về Nhiệm vụ và quyền hạn của NHNN (Điều 6)

- Một số ý kiến đồng tình với loại ý kiến thứ nhất nêu trong Báo cáo thẩm tra vì NHNN là một cơ quan ngang Bộ nên vẫn thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước, và cho rằng quy định như vậy là phù hợp với tình hình hiện nay. Tuy nhiên, cũng đề nghị nghiên cứu để hoàn thiện thêm quy định này, đề nghị cần quy định theo Luật Tổ chức chính phủ. 

- Một số ý kiến cho rằng về nguyên tắc Bộ Tài chính quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại các tổ chức chứ không phải là NHNN. 

- Có ý kiến cho rằng việc đại diện chủ sở hữu Nhà nước không nên quy định cứng trong Luật này vì sau này sẽ có Luật về quản lý vốn, tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung tên điều là “Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của NHNN” vì trong nội dung Điều có cả quy định về trách nhiệm. Đồng thời, đề nghị bổ sung trách nhiệm của NHNN về chống tiền giả, rửa tiền.

- Có ý kiến đề nghị giữ lại nhiệm vụ của NHNN trong việc công bố lãi suất cơ bản.
- Có ý kiến cho rằng thiếu quy định về quy hoạch các TCTD, cần bổ sung quy định về việc quy hoạch và cấp phép thành lập các TCTD.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nhiệm vụ của NHNN theo quy định của Luật Ngân sách.
- Có ý kiến đề nghị phải quy định rõ chế tài trong trường hợp đồng ý để NHNN góp vốn thành lập doanh nghiệp khác.

- Có ý kiến đề nghị Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định việc NHNN góp vốn vào doanh nghiệp khác, không để NHNN tự quyết định.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “Chính phủ” và bỏ cụm từ “có thẩm quyền” tại khoản 2, bỏ cụm từ “theo sự phân công của Chính phủ” tại khoản 3, khoản 4 bỏ cụm từ “Chính phủ” sau từ “trình” và bỏ cụm từ “cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”, thêm cụm từ “theo quy định của Chính phủ” tại Khoản 9.
- Có ý kiến cho rằng Khoản 5 quy định chưa rõ ràng; đề nghị thay cụm từ “điều hành” bằng cụm từ “thực hiện”. 

- Có ý kiến cho rằng Khoản 6 quy định còn quá rộng, chưa có khung nhất định

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc lại vì quy định tại Khoản 10, vì NHNN can thiệp quá sâu vào hoạt động của các TCTD. Hoạt động kinh doanh là quyền của các TCTD, nên quy định NHNN có chức năng kiểm tra, giám sát.

- Một số ý kiến không đồng tình với quy định tại Khoản 11 Điều này liên quan đến việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, cho rằng việc này sẽ tiềm ẩn rủi ro đến hoạt động của NHNN. NHNN nên tập trung vào việc điều hành CSTT. Có ý kiến đề nghị quy định rõ các doanh nghiệp mà NHNN được góp vốn thành lập là những doanh nghiệp nào để tránh sự lạm dụng.
- Một số ý kiến đề nghị không nên để NHNN mua lại cổ phần của các TCTD hoạt động không hiệu quả để tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi (Khoản 13). Đối với các biện pháp can thiệp của NHNN với các TCTD, chỉ mang tính định hướng, không được can thiệp quá sâu vào hoạt động của các TCTD. Ý kiến khác cho rằng không nên quy định biện pháp xử lý của NHNN đối với các TCTD vì việc xử lý các TCTD vi phạm thuộc các cơ quan khác chứ không phải NHNN. Trường hợp tín dụng gặp rủi ro hệ thống thì Chính phủ và Quốc hội cần can thiệp. 
- Có ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm “nguy cơ mất an toàn”.
- Có ý kiến đề nghị tại Khoản 20, nên quy định thống nhất một đầu mối về vay nợ nước ngoài (nên đưa về Bộ Tài chính). Có ý kiến cho rằng khoản 20, 21 Điều này có mâu thuẫn với Luật quản lý nợ công.
- Có ý kiến đề nghị nên xem lại quy định tại Khoản 21 vì theo thông lệ quốc tế thì Bộ Tài chính là cơ quan đại diện của Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế về tài chính, tiền tệ.
- Có ý kiến cho rằng cần quy định rõ những chức năng, nhiệm vụ quản lý của NHNN với tư cách là cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ và nhiệm vụ của ngân hàng trung ương.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản tại Điều này quy định về quản lý vàng và các kim loại quý.
Về bảo hiểm tiền gửi:

- Một số ý kiến cho rằng không nên đưa bảo hiểm tiền gửi vào luật NHNN. 
- Một số ý kiến nhất trí với các quy định về Bảo hiểm tiền gửi. Đề nghị bổ sung thêm một số điều mang tính nguyên tắc về bảo hiểm tiền gửi.
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định NHNN là cơ quan quản lý về bảo hiểm tiền gửi vì sắp tới sẽ có Luật bảo hiểm tiền gửi.
- Có ý kiến đề nghị Quốc hội sẽ xem xét, quyết định vị trí pháp lý của BHTG.
- Có ý kiến đề nghị cần làm rõ cơ sở của việc đưa BHTG trực thuộc NHNN. Có ý kiến đề nghị bảo hiểm tiền gửi nên tính theo tỷ lệ cụ thể tương ứng với tiền gửi, không nên quy định con số cụ thể. 

- Có ý kiến đề nghị cần có tổng kết thực tiễn hoạt động của BHTG trong thời gian qua, chưa nên quy định trong Luật NHNN, mà nên đưa vào Luật BHTG.
6. Về lãnh đạo và điều hành của NHNN (Điều 10)

- Có ý kiến cho rằng không nên quy định Thống đốc là thành viên Chính phủ tại Luật này mà quy định ở Luật Tổ chức Chính phủ. Ngoài Thống đốc còn có các Phó Thống đốc nên quy định như Dự thảo Luật là chưa đủ.
- Có ý kiến đề nghị nên sửa quyền hạn, nhiệm vụ của Thống đốc NHNN.
- Có ý kiến cho rằng Thống đốc có thể hoạt động độc lập hơn so với hoạt động của hệ thống chính trị, có thể độc lập hơn trong mối quan hệ với Chính phủ nếu tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội.
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ Thống đốc chịu trách nhiệm như thế nào trước QH và Chính phủ.
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Thống đốc gắn với việc giao nhiều quyền cho Thống đốc. Việc giao quyền cho thống đốc cần trong khuôn khổ nhất định.
- Có ý kiến cho rằng không cần thiết quy định cụ thể về thẩm quyền của Thống đốc trong Luật.
7. Về vấn đề tổ chức bộ máy, tài chính của NHNN (Điều 9, 11, 47 và 49) 

- Có ý kiến đề nghị nhập Chương II vào Chương III.
- Có ý kiến đề nghị giải trình quy định về cơ cấu tổ chức của NHNN có mâu thuẫn với Luật tổ chức Chính phủ không.
- Có ý kiến đề nghị nên bổ sung thêm quyền cho Thống đốc quy định tại Điều 9 vì quy định như Dự thảo Luật là chưa đủ.
- Có ý kiến cho rằng Khoản 3, khoản 5 Điều 9 chưa có quy định cụ thể về bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN.
- Có ý kiến cho rằng giao quyền cho Thống đốc NHNN như dự thảo là quá lớn.
- Một số ý kiến đề nghị quy định rõ việc tuyển dụng cán bộ, công chức NHNN phải theo Luật cán bộ, công chức. Bỏ chữ “về nguyên tắc” tại Khoản 1 Điều 11.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tại Điều 11, theo đó chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên làm việc trong NHNN ít nhất phải bằng mức bình quân của NHTM.
- Một số ý kiến đề nghị xem lại quy định tại Khoản 2 Điều 11, theo đó Thủ tướng quy định cơ chế tuyển dụng, chế độ đãi ngộ, sử dụng cán bộ, công chức của NHNN… Việc này không nhất thiết phải do Thủ tướng Chính phủ quy định mà nên để Thống đốc quy định cho thống nhất. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị giải trình rõ hiện nay chế độ đãi ngộ, sử dụng cán bộ, công chức của NHNN là như thế nào.

- Có ý kiến đề nghị có quy định về lực lượng viên chức trong NHNN.
8. Về lãi suất (Điều 15)

- Một số ý kiến đồng tình với báo cáo thẩm tra của UBKT.
- Có ý kiến cho rằng cần có sự điều chỉnh phù hợp các quy định về lãi suất trong dự thảo Luật NHNN và Bộ luật dân sự để đảm bảo hoạt động của các ngân hàng gắn với thị trường và hoạt động của người dân trong kinh doanh.
- Có ý kiến Đề nghị quy định rõ NHNN sẽ áp dụng cơ chế điều hành lãi suất cụ thể như thế nào trong trường hợp thị trường có diễn biến bất thường, NHNN phải quản lý được lãi suất của các TCTD.
- Một số ý kiến đề nghị cần xem xét sửa đổi các điều trong Bộ luật Dân sự và Điều 163 Bộ luật hình sự có liên quan đến lãi suất. Luật dân sự không chi phối chính sách lãi suất.
- Có ý kiến đề nghị cần cân nhắc kỹ việc bỏ lãi suất cơ bản. 

- Một số ý kiến đề nghị không bỏ lãi suất cơ bản, không sửa các điều trong Bộ luật Dân sự.

- Có ý kiến đề nghị tính toán lãi suất theo giá trần, giá sàn.
9. - Có ý kiến đề nghị giải thích lãi suất cơ bản là định tính hay định lượng, đề nghị quy định một trần lãi suất.
10. Về chức năng và thẩm quyền của Quốc hội và cơ quan của QH

- Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của UBKT về việc bổ sung quy định làm rõ về chức năng và thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong dự thảo Luật cũng như các quy định liên quan đến việc tạm ứng ngân sách. Trong số 2 loại ý kiến liên quan đến cơ chế tạm ứng ngân sách, đồng tình với loại ý kiến thứ 2 đề nghị quy định về giới hạn mức tạm ứng, thời hạn tạm ứng và tùy theo đặc điểm từng thời kỳ, Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm quy định cụ thể về các nội dung này vì cho rằng nếu thực hiện như loại ý kiến thứ 1 là quá cứng nhắc. Nếu thực hiện cơ chế tạm ứng như loại ý kiến thứ 2 thì sẽ linh hoạt và dễ ứng phó hơn.

- Có ý kiến đề nghị quy định nội dung Điều 29 của Dự thảo Luật theo hướng Chính phủ cần thì vay và phải trả. Quy định như Dự thảo luật là quá dễ dãi.
- Có ý kiến đề nghị việc tạm ứng cho NSNN phải thực hiện theo luật Ngân sách Nhà nước, đề nghị bỏ cụm từ “về nguyên tắc” tại Điều 29.
- Có ý kiến đề nghị phải có kế hoạch hoàn trả tạm ứng ngân sách, tránh gây rủi ro cho nền kinh tế.
- Một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể trong luật về thời hạn, hạn mức tạm ứng và Quốc hội quyết định.

- Có ý kiến đề nghị không sử dụng từ “tạm ứng” mà là “cho vay” trong Điều 29.
- Có ý kiến đề nghị cần có quy định về chế tài nếu không hoàn lại.
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ “trường hợp đặt biệt” là trường hợp nào.
11.  Về thanh tra, giám sát ngân hàng (Chương V)

- Có ý kiến đề nghị làm rõ chức năng thanh tra, giám sát, kiểm toán của NHNN. Có phải thành lập một cơ quan mới hay không? Quy định tại Điều 55 và Điều 59 trùng nhau.

- Một số ý kiến đề nghị quy định thêm một điều về mối quan hệ giữa NHNN và Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia, hoặc mối quan hệ giữa thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng và giám sát chung về tài chính quốc gia.

- Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ cơ quan nào thanh tra, giám sát NHNN.

- Có ý kiến đồng tình với Dự thảo Luật, cho rằng việc giám sát là việc của NHNN để bảo đảm tính hệ thống. Giữ nguyên mô hình thanh tra, giám sát do NHNN thành lập và thực hiện, là một bộ phận của NHNN. Nếu cần thì phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, giám sát. 

- Một số ý kiến đồng tình với báo cáo thẩm tra của UBKT, cho rằng chức năng giám sát của NHNN chỉ đối với các TCTD, còn hoạt động chứng khoán, bảo hiểm để cơ quan khác giám sát (Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính).

- Có ý kiến cho rằng việc thành lập cơ quan giám sát tài chính độc lập cần phải có thời gian để bảo đảm đồng bộ về mặt thể chế. 

- Có ý kiến đề nghị xem xét lại cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng có phù hợp với Luật thanh tra không.

- Có ý kiến đề nghị quy định thẩm quyền tại khoản 2 Điều 52 là Chính phủ chứ không phải là Thủ tướng Chính phủ.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc ban hành văn bản dưới luật để hướng dẫn về hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm quy định về cơ chế giám sát hoạt động của cơ quan thanh tra; hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Thống đốc.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

1. Mục tiêu hoạt động của NHNN (Điều 3)

- Có ý kiến đề nghị sửa cụm từ “thanh toán quốc gia” thành “thanh toán tiền tệ quốc gia”.
- Có ý kiến đề nghị gộp Điều 3 và Điều 4 thành một Điều và thể hiện lại đầy đủ, cụ thể, tránh trùng lặp. 

- Có ý kiến đề nghị sửa đoạn “góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.” thành “góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững”.
- Có ý kiến đề nghị nhấn mạnh nhiệm vụ của NHNN là ổn định giá trị đồng tiền.
2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan khác của Nhà nước ở Trung ương, địa phương (Điều 7)

- Có ý kiến cho rằng quy định về trách nhiệm của các cơ quan còn chung chung, chưa rõ.
- Có ý kiến đề nghị bỏ điều này vì quá chung chung.
3. Giải thích từ ngữ (Điều 8)

- Có ý kiến đề nghị chuyển Điều 8 đưa ra sau Điều 2; đề nghị ban soạn thảo cân nhắc kỹ thuật văn bản.
- Có ý kiến đề nghị nên xem xét lại các giải thích khái niệm “giấy tờ có giá” tại Khoản 8 Điều này vì có liên quan đến quy định tại các luật khác, như luật hình sự. Cần thống nhất về khái niệm giữa các luật.
- Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm phần giải thích từ ngữ một số khái niệm đưa trong luật như “chiết khấu”, “tái chiết khấu”, “tiền giả”.… Những từ ngữ đã giải thích cũng nên rà soát lại cho rõ hơn nữa.

- Có ý kiến cho rằng khái niệm nào có tính độc lập thì phải giải thích ngay tại điều giải thích từ ngữ, không giải thích ở điều khác nữa (VD Điều 4, 14, 24…).
4. Nhiệm vụ của NHNN trong việc thực hiện CSTT quốc gia (Điều 12)

- Có ý kiến cho rằng quy định tại Điều 12 giống khoản 6 Điều 6.
- Có ý kiến cho rằng các quy định của Luật chưa cụ thể hóa được chính sách tiền tệ quốc gia như tái cấp vốn thế nào, điều hành lãi suất thế nào; chưa đưa ra được những căn cứ để điều hành chính sách tiền tệ.
5. Công cụ thực hiện CSTT quốc gia (Điều 13)

- Có ý kiến cho rằng quy định “công cụ khác” dễ dẫn đến vận dụng tùy tiện.
6. Tái cấp vốn (Điều 14)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về tái cấp vốn hoặc Nghị định hướng dẫn phải quy định rõ hơn.
- Có ý kiến đề nghị quy định cả tái cấp vốn đối với các tổ chức tài chính.
- Có ý kiến đề nghị đưa Khoản 1 Điều 14 thành một Khoản của Điều 8 (giải thích từ ngữ).
7. Tỷ giá hối đoái (Điều 16)

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về nội dung này.
8. Nghiệp vụ thị trường mở (Điều 18)

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về nghiệp vụ thị trường mở, không nên để NHNN kinh doanh giấy tờ có giá mà nên tập trung vào ổn định chính sách tiền tệ.
9. Đơn vị tiền (Điều 19)

- Nhiều ý kiến đề nghị bỏ sử dụng tiền kim loại vì không thuận tiện, cũng như các quy định liên quan đến tiền hào và tiền xu vì thực tế không áp dụng.

- Có ý kiến đề nghị vẫn giữ lại quy định liên quan đến đơn vị hào, xu.
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc bắt buộc các hoạt động thanh toán, giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện bằng đồng Việt Nam.

- Có ý kiến đề nghị quy định liên quan đến việc phát hành tiền với mệnh giá mới, bảo đảm sự minh bạch của CSTT.
10.  Phát hành tiền giấy, tiền kim loại (Điều 20)

- Có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 3 Điều này về việc Quốc hội quyết định số lượng, loại tiền được phát hành.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung tiền po-ly-me.
- Có ý kiến đề nghị Chính phủ thành lập Hội đồng giám sát khi phát hành tiền.
- Có ý kiến cho rằng Khoản 4 sử dụng thuật ngữ “tài sản có”, “tài sản nợ” gây khó hiểu.
11. Thiết kế, in, đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành vào lưu thông, tiêu huỷ tiền (Điều 21)

- Có ý kiến đề nghị nên thiết kế riêng Khoản 2 Điều 21 thành một Điều về việc in, đúc tiền vì đây là lĩnh vực nhạy cảm, phát sinh nhiều tiêu cực. Đề nghị vẫn phải quy định việc Bộ Công an giám sát việc in, đúc tiền để tránh tiêu cực.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của NHNN trong việc xuất hiện tiền giả trong lưu thông, cần có chế tài cụ thể.
- Có ý kiến cho rằng việc in tiền chất lượng kém, luật cần quy định về chất lượng đồng tiền.
12. Thu hồi, thay thế tiền (Điều 23)

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định của tại Điều 21 và Điều 23 vì có sự mâu thuẫn. Đề nghị bổ sung quy định tại Điều 23, theo đó NHNN phải trình Chính phủ phê duyệt.
13. Ban hành, kiểm tra nghiệp vụ phát hành tiền (Điều 25)

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ mối quan hệ giữa Bộ Tài chính với NHNN, quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính trước Chính phủ.
14. Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 26)

- Có ý kiến đề nghị nên đưa Điều này lên Chương I (các quy định chung) để cấm tất cả các cá nhân, tổ chức vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm, chứ không chỉ mỗi NHNN.
- Một số ý kiến đề nghị nên quy định rõ Khoản 4 Điều 26 những hành vi bị cấm khác. Cũng có ý kiến đề nghị bỏ khoản này.
- Có ý kiến cho rằng quy định tại Điều 26 còn chung chung, cần thể hiện rõ các hành vi cấm.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi rửa tiền.
15. Bảo lãnh (Điều 28)

- Có ý kiến tán thành với quy định này.
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại Điều 28 để bảo đảm tính độc lập của NHNN.
- Có ý kiến đề nghị xem lại Điều này vì mâu thuẫn với Luật quản lý nợ công.
16. Về quản lý tiền gửi của Kho bạc Nhà nước (Điều 30)

- Có ý kiến đồng tình với báo cáo thẩm tra của UBKT, nên tập trung quản lý khoản tiền gửi này tại NHNN quy định cụ thể là trong trường hợp trên địa bàn không có chi nhánh NHNN, NHNN giao cho NHTM thực hiện đại lý ủy thác thu hộ, chi hộ. 

- Có ý kiến đề nghị tại Khoản 3 nên quy định cụ thể ngay trong luật không để Thủ tướng Chính phủ quy định.
- Có ý kiến cho rằng việc quy định mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước là không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.
17. Nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối (Điều 34)

- Một số ý kiến cho rằng quy định tại Khoản 4 chưa chặt chẽ, cần khẳng định ở Việt Nam chỉ sử dụng tiền đồng Việt Nam, không chấp nhận các ngoại tệ khác.
18. Quản lý dự trữ ngoại hối của Nhà nước (Điều 35)

- Có ý kiến cho rằng cần có lộ trình để thực hiện cho phù hợp với thực tế.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tại Khoản 3 điều này theo đó Chính phủ phải báo cáo Quốc hội hay ít nhất là UBTVQH về việc sử dụng Dự trữ ngoại hối Nhà nước cho các nhu cầu đột xuất, cấp bách.
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ việc quản lý dự trữ ngoại hối của Nhà nước chỉ qua một đầu mối duy nhất là NHNN.
- Một số ý kiến đề nghị sửa điều này theo hướng tăng cường thẩm quyền của Quốc hội.

- Có ý kiến đề nghị nên cân nhắc sự phù hợp, đồng bộ giữa Hiến pháp và các luật, việc quyết định sử dụng dự trữ ngoại hối Nhà nước nên giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của NHNN khi thực hiện mua, bán ngoại hối (thua lỗ sẽ xử lý như thế nào).
- Có ý kiến cho rằng vàng là ngoại hối nên để Quốc hội quyết định.
- Có ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ tại Khoản 3 cho phù hợp với Luật tổ chức Quốc hội và Luật ngân sách Nhà nước.
19. Về Mua, bán ngoại tệ dự trữ ngoại hối Nhà nước (Điều 37)

- Có ý kiến cho rằng quy định như Điều 37 dự thảo luật về việc mua, bán ngoại tệ giữa Dự trữ ngoại hối Nhà nước với Ngân sách Nhà nước là hợp lý.
- Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể số ngoại tệ Bộ Tài chính được giữ lại bao nhiêu để cân đối cho nhu cầu ngân sách.
- Có ý kiến đề nghị quy định nguồn dự trữ ngoại tệ của Nhà nước thống nhất về một đầu mối để giúp cho Chính phủ thuận lợi trong điều hành.
20. Trách nhiệm cung cấp thông tin cho NHNN (Điều 38) và Nguyên tắc cung cấp thông tin (Điều 39)

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ tổ chức, cá nhân nào tại Khoản 1 Điều 38.
- Có ý kiến đề nghị gộp chung 2 điều này với nhau.
21. Về nhiệm vụ của NHNN trong hoạt động thông tin (Điều 40)

- Có ý kiến cho rằng việc sửa tên cũ của Điều 40 là “Thu nhận và cung cấp thông tin” thành “Nhiệm vụ của NHNN trong hoạt động thông tin” là không chính xác, tên cũ của Điều chính xác hơn.
- Có ý kiến cho rằng quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 40 là chưa chính xác vì NHNN không có thẩm quyền công bố luật.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ cách thức, phương thức, thời hạn công bố quyết định điều hành của Thống đốc ngân hàng về tiền tệ và ngân hàng quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều 40.
- Có ý kiến cho rằng cung cấp thông tin là vấn đề nhạy cảm, nên có quy định cụ thể theo từng cấp độ. 

- Có ý kiến cho rằng Thông báo hoạt động của NHNN chỉ cần quy định chung chung.
22. Bảo vệ bí mật thông tin (Điều 41)

- Có ý kiến cho rằng quy định tại Khoản 3 điều này là quá chung chung, dễ khó khăn trong việc thực hiện về sau, đề nghị xem lại quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin.
- Có ý kiến cho rằng quy định này không thống nhất với Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.
- Có ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành.
23. Báo cáo (Điều 43)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc NHNN phải báo cáo Quốc hội khi được yêu cầu.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về báo cáo đột xuất.
24. Hoạt động xuất bản (Điều 44)

- Có ý kiến đề nghị không nên quy định thành một điều mà gộp vào thành một khoản của Điều nào đó phù hợp.
- Có ý kiến cho rằng quy định về trách nhiệm chưa chặt chẽ, đề nghị bổ sung “trước khi xuất bản phải xin ý kiến Bộ Thông tin và truyền thông”.
25. Thu, chi tài chính (Điều 46)

- Có ý kiến đề nghị phải xem xét lại quy định của Điều này vì đây là vấn đề liên quan đến Luật Ngân sách Nhà nước.
- Có ý kiến đề nghị xem lại quy định việc thu, chi tài chính vừa theo Luật Ngân sách Nhà nước vừa do Thủ tướng Chính phủ quy định có hợp lý chưa.
26. Các quỹ của ngân hàng Nhà nước (Điều 48)

- Một số ý kiến đề nghị nêu cụ thể hơn, còn loại quỹ nào nữa không. Nếu không còn quỹ nào nữa thì nên giữ như quy định hiện hành là phù hợp hơn.

- Có ý kiến đề nghị NHNN giải trình rõ các quỹ khác theo quy định của Chính phủ, thực hiện chức năng gì và theo quy định nào.
- Một số ý kiến đề nghị cần quy định rõ Quốc hội quyết định quỹ dự trữ ngoại hối, Chính phủ phải trình cho UBTVQH về việc sử dụng quỹ dự trữ ngoại hối này, cần luật hóa các quỹ cụ thể là bao nhiêu, mục đích cụ thể để đảm bảo tính minh bạch.

- Có ý kiến đề nghị bỏ điểm c khoản 1 điều này.
27. Kiểm toán Nhà nước (Điều 50)

- Có ý kiến đề nghị cần làm rõ vai trò, chức năng của Kiểm toán Nhà nước đối với hoạt động ngân hàng.
- Có ý kiến lại đề nghị không nên đưa quy định của Kiểm toán Nhà nước vào luật này vì đã có quy định trong Luật Kiểm toán Nhà nước.
28. Năm tài chính (Điều 51)

- Có ý kiến đề nghị sửa “Năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu từ 0h ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào 24h ngày 31 tháng 11 năm dương lịch”.
29. Xử lý đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng (Điều 62)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định, cơ sở cụ thể để NHNN có thể áp dụng các biện pháp can thiệp khi cần thiết.
30. Kiểm toán nội bộ (Điều 65)

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc khái niệm “kiểm toán nội bộ” hay “kiểm soát nội bộ”.
31. Hướng dẫn thi hành (Điều 69)

- Một số ý kiến đề nghị sửa lại Điều này theo các luật khác và quy định rõ Chính phủ sẽ hướng dẫn chi tiết những Điều nào.

32. Một số nội dung liên quan

- Có ý kiến đề nghị rà soát quy định tại Dự thảo Luật này với một số luật khác, có sự trùng lặp, ví dụ Điều 29 của Dự thảo Luật được quy định tại Điều 23, Điều 59 của Luật Ngân sách Nhà nước; Điều 34 đến 37 đã quy định tại Pháp lệnh ngoại hối… Nếu thông qua luật này thì các quy định tại các luật khác sẽ như thế nào.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ thế nào là định hướng xã hội chủ nghĩa, nên cụ thể hóa.
- Có ý kiến đề nghị lấy tên là “Ngân hàng quốc gia”.
- Có ý kiến đề nghị cần luật hóa trách nhiệm của NHNN trong việc: thanh toán không dùng tiền mặt, cần đưa ra các mốc giảm hiện tỷ trọng các công cụ thanh toán nhất định; hiện tượng đô la hóa nền kinh tế ngày càng nhiều, ảnh hưởng lớn đến việc điều hành tỷ giá. Cần có quy định rõ trách nhiệm của NHNN.
- Có ý kiến cho rằng không duy trì như hiện nay, cần “khu vực hóa” hệ thống chi nhánh của NHNN tại địa phương.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ mối liên quan giữa NHNN với Bộ Tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấp nào quyết định việc đổi tiền.
- Có ý kiến cho rằng Dự thảo chưa quy định trách nhiệm của người dân khi tham gia hoạt động ngân hàng.
- Có ý kiến đề nghị, nếu NHNN chưa thể độc lập thì nên quy định thẩm quyền độc lập của NHNN đối với các hoạt động chuyên môn.
- Có ý kiến cho rằng cơ chế giám sát của QH, CP chưa được quy định chặt chẽ.
- Có ý kiến cho rằng chưa có quy định về chế tài đặc trưng gắn với thẩm quyền của NHNN, cần phải có cơ chế giám sát và chế tài đối với NHNN.
- Có ý kiến đề nghị có mục riêng quy định về quản lý Nhà nước.
- Có ý kiến đề nghị cần có quy định về từng loại tổ chức tín dụng để việc xuất hiện các TCTD quy mô nhỏ không ảnh hướng đến tình hình thực tế.
- Có ý kiến cho rằng quy định tại các Điều 2, 6, 9, 12 còn rời rạc, chưa thống nhất với nhau.
- Có ý kiến đề nghị rà soát lỗi kỹ thuật 
- Có ý kiến đề nghị tham khảo pháp luật ngân hàng của một số nước.
- Có ý kiến cho rằng chưa có quy định về mối quan hệ giữa các địa phương với ngành ngân hàng.
*

*

*

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ của các vị Đại biểu Quốc hội về Dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi), Đoàn Thư ký kỳ họp kính trình các vị Đại biểu Quốc hội.
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